
STT Tên học liệu Tác giả Môn Tên bài Link
Ghi 

chú

1 Thiết bị dạy học số Đặng Thu Hương
Tự nhiên và 

Xã hội 2
Cùng tham gia giao thông

https://drive.google.com/drive/folders/1JWm8aFEmN2qdYOts5zVVT

51m22RiTa13?usp=drive_link

2 Thiết bị dạy học số Đặng Văn Minh Tin học Sử dụng quạt điện
https://drive.google.com/drive/folders/1rpmzuZhVN9lM5m2Qzb0bG-

AyjkI2vlTq?usp=drive_link

3 Thiết bị dạy học số Đặng Văn Minh Công nghệ 3

Thiết bị số môn Công 

nghệ phần Công nghệ và 

Đời sống

https://drive.google.com/drive/folders/17tpKkkj9ZbhwmaaNRn3lBAI

NgjnlesaC?usp=drive_link

4
Bài giảng E-

learning
Nguyễn Thị Hương

Tự nhiên và 

Xã hội 2
Bài 1: Gia đình em

https://drive.google.com/drive/folders/1onVueHgxZhukqMtlg7mni3W

TcOo5RXu3?usp=drive_link

5
Bài giảng E-

learning
Trần Thị Thu Hiền Đạo đức 2

Bài 10: Kiểm chế cảm xúc 

tiêu cực (Tiết 1)

https://drive.google.com/drive/folders/1pTWrUYfYYrjmz3Kt7ukrTgO

VhfpmPnfe?usp=drive_link

6
Bài giảng E-

learning
Nguyễn Thị Hương Đạo đức 1

Bài 7: Yêu thương gia 

đình (Tiết 1)

https://drive.google.com/drive/folders/10woXQEcB8S2fgXbRb5OLGjr

pnj48FkPx?usp=drive_link

7
Bài giảng E-

learning
Đặng Thu Hương

Tự nhiên và 

Xã hội 1

Bài 12: Chăm sóc, bảo vệ 

cây trồng và vật nuôi (Tiết 

3)

https://drive.google.com/drive/folders/1XwIeKMB-

kCPdoT8zyn9p0WJMyTGcKL8D

8 Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Hương Tiếng Việt 4 Bài 1: Điều kì diệu 
https://drive.google.com/file/d/1oKUlot8y7Nayr62RkLR-

aO7ZXimivd2J/view?usp=drive_link

9 Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Hương Tiếng Việt 4 Bài 3: Anh em sinh đôi 
https://drive.google.com/file/d/1FcEpBgdQvEOvXzUiF7ykJ5PVwlxsl

CiZ/view?usp=drive_link

DANH SÁCH HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

Phòng GDĐT Mỹ Lộc

Trường Tiểu học Trần Quang Khải
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10 Bài giảng điện tử Hoàng Thị Hoàn Toán 4
Bài 8: Góc nhọn, góc tù, 

góc bẹt

https://drive.google.com/file/d/1jn0IQhWpwBdgHldVGkgy7GYEf5EE

IRsp/view?usp=drive_link

11 Bài giảng điện tử Đặng Thu Hương Tiếng Việt 1 Bài 49: Ơm, ơp

https://docs.google.com/presentation/d/14O93JzbMZwsreuraVVv9Qiy

Tro76gmic/edit?usp=sharing&ouid=115247457313778186911&rtpof=t

rue&sd=true

12 Bài giảng điện tử Trần Thị Thu Hiền
Tự nhiên và 

Xã hội 2

Bài 30: Luyện tập ứng phó 

với thiên tai

https://docs.google.com/presentation/d/1VjolmIP4LFrZMhGzGBD42X

yiSpKg3ZcP/edit#slide=id.p1

13 Bài giảng điện tử Đặng Văn Minh Công nghệ 4

Bài 3: Vật liệu và dụng cụ 

trồng hoa, cây cảnh trong 

chậu

https://drive.google.com/file/d/1iFhqy4iHdEPWZGbyZb-

gIzMCcPTlI13v/view?usp=drive_link

14 Bài giảng điện tử Hoàng Thị Hoàn Đạo đức 4

Bài 2: Cảm thông, giúp đỡ 

người gặp khó khăn (Tiết 

3)

https://drive.google.com/file/d/1o8iH2NuWNNLCOOASCrdCxbh7wx

Cnqvf-/view?usp=drive_link

15 Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Hương
Lịch sử và 

Địa lý 4

Bài 5: Dân cư, hoạt động 

sản xuất ở vùng trung du 

và miền núi Bắc Bộ

https://drive.google.com/file/d/1lONpEim2bvlwqRDwxtvuB2hAR-

d1vCBB/view?usp=drive_link

16 Bài giảng điện tử Hoàng Thị Hoàn Khoa học 4
Bài 10: Âm thanh và sự 

truyền âm thanh (Tiết 1)

https://drive.google.com/file/d/1yApL5TDTtdaqpL4LNmyHcpIiHEt1b

RmP/view?usp=drive_link

17 Bài giảng điện tử Hà Thị Hoà

Hoạt động 

trải nghiệm 

4

Phân loại và sắp xếp hoạt 

động cá nhân

https://drive.google.com/file/d/1RAy9YLET1ZBEi3uXiwKTSgZsnJav

CON-/view?usp=drive_link

18 Bài giảng điện tử Hoàng Thị Hoàn Toán 4
Bài 12: Các số trong phạm 

vi lớp triệu

https://drive.google.com/file/d/1ol3nt2QumaUDLGzXSRjlHrLLNqLnq

Unp/view?usp=drive_link

19 Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Hương Tiếng Việt 4
Bài 5: Thằn lằn xanh và 

tắc kè

https://drive.google.com/file/d/1ol3nt2QumaUDLGzXSRjlHrLLNqLnq

Unp/view?usp=drive_link

20 Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Hương Tiếng Việt 4 Bài 6: Nghệ sĩ trống
https://drive.google.com/file/d/1ol3nt2QumaUDLGzXSRjlHrLLNqLnq

Unp/view?usp=drive_link
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21 Bài giảng điện tử Đoàn Thị Hoa Tiếng Việt 3

Bài 26: Luyện tập: Từ có 

nghĩa trái ngược nhau; Câu 

khiến

https://docs.google.com/presentation/d/13H4jayBhMdUJjdiatXDlWS

WOcibIyAcY/edit?usp=drive_link&ouid=115247457313778186911&r

tpof=true&sd=true

22 Bài giảng điện tử Đặng Thị Thu Hiền Tiếng Việt 3 Bài 32: Cây bút thần

https://docs.google.com/presentation/d/1SbAme9oPX1bnWXdxayK6d

TTKMvaasQdf/edit?usp=drive_link&ouid=115247457313778186911

&rtpof=true&sd=true

23 Bài giảng điện tử Hoàng Thị Hoàn Khoa học 4
Bài 6: Gió, bão và phòng 

chống bão

https://drive.google.com/file/d/1vGcEl2dw_a_ftsF3WIksellDo5xCBOt

Q/view?usp=drive_link

24 Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Hương Tiếng Việt 4 Bài 13: Con vẹt xanh
https://drive.google.com/file/d/18gmLdhcaDktyDeDZObPX8_xlT-O-

UERd/view?usp=drive_link

25 Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Hương Tiếng Việt 4 Bài 14: Chân trời cuối phố
https://drive.google.com/file/d/18gmLdhcaDktyDeDZObPX8_xlT-O-

UERd/view?usp=drive_link
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https://docs.google.com/presentation/d/13H4jayBhMdUJjdiatXDlWSWOcibIyAcY/edit?usp=drive_link&ouid=115247457313778186911&rtpof=true&sd=true
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https://docs.google.com/presentation/d/1SbAme9oPX1bnWXdxayK6dTTKMvaasQdf/edit?usp=drive_link&ouid=115247457313778186911&rtpof=true&sd=true
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